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10
T hú tục công nhận quv đủ điều  kiện hoạt độna và công nhặn thành viên 
Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thav đồi. bồ sung thành viên Hội đồng 
quàn lý quỹ.

X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

11 Thù tục công nhận điều lệ (sư a  đôi. bố sung) quỹ; đối tên quv X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

12 Thú tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhặn điều  lệ quỹ. X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

13 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở  lại sau khi bị tạm đình chi hoạt động. X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

14 Thù tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, m ờ rộng phạm  vi hoạt động quỹ. X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

15 Thủ tục quỹ tự  giải thể. X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

16 Thú tục công nhận ban vận động thành lập hội. X
5 2 1 1/QĐ-U BND 
ngày 14/11/2024

17 Thừ tục thành lập hội. X
5 2 1 1/QĐ-UBND 
ngày 14/11/2024

18
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập. đại hội nhiệm  kỳ. đại hội bất 
thường cúa hội.

X
5 2 1 1/QĐ-U BND 
ngày 14/11/2024

19
T hú tục thông báo kết quà đại hội và phê duyệt đồi tên hội, phê duyệt điều 
lê hôi.

X
5 2 1 1/QĐ-UBND 
ngày 14/11/2024

20 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. X
5 2 1 1/QĐ-UBND 
ngày 14/11/2024

21 Thù tục hội tự  giài thể. X
5 2 1 1/QĐ-UBND 
ngày 14/11/2024

22 Thù tục cho phép hội đặt chi nhánh hoặc vãn phòng đại diện X
5 2 1 1/QĐ-U BND 
ngày 14/11/2024

23 Thù tục cho phép hội hoạt động trờ lại sau khi bị đình chi có thời hạn. X
5 2 1 1/QĐ-U BND 
ngày 14/11/2024

24 Thủ tục tặng C ờ Truyền thống của ủ y  ban nhân dân T hành phố. X
5138/Q Đ -U B N D  
ngày 12/11/2024

25 T hủ tục tặng T hư  khen của C hù tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố. X
5138/Q Đ -U B N D  
ngày 12/11/2024

26 T hú tục tặng Ký niệm  chương cùa T hành phố Hồ C hí M inh. X
6153/Q Đ -U B N D  
ngày 31/12/2024

27 Sứ dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử  cùa N hà nước X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

28 Cấp. cấp lại G iấy chứng nhận đú điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

29 Công nhận tài liệu lưu trữ  có g iá trị đặc biệt X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

30
Giải quyết hỗ trợ  kinh phí đào tạo, bồi dường nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề đề duy tri việc làm  cho người lao động.

X
1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

31
C ấp giấy phép hoạt động dịch  vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt 
đông dich vu viêc làm.

X
1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

32
C ấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt 
đôna dich vu viêc làm.

X
1400/Q Đ -U BN D  
ngày 11/4/2025

33
G ia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt 
đône dich vu viêc làm

X
1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

34 R út tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm X
1400/QĐ-U BND 
ngàv 11/4/2025

35
Thu hồi G iấy pháp hoat đông dich vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động 
dich vu viêc làm

X
1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

36
Báo cáo giài trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước 
neoài (thuôc thẩm  quyền của  Chù tich Uỷ ban nhân dân cấp tinh)

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

37
Đ ề nghị tuyền người lao động V iệt N am  vào các vị trí công việc dự  kiên 
tuyển người lao đông nước ngoài của nhà thầu

X
1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

38
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại V iệt 
N am  (thuộc thẩm  quyền của  C hù tich Uý ban nhân dân cấp tinh)

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

39
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại V iệt 
Nam

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

40
G ia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại 
V iêt N am  (thuôc thầm  quyền cùa C hù tich Uỳ ban nhân dân câp tinh)

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

41
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giây phép lao 
đông (thuôc thẩm  quvền cùa  Chú tich Uỷ ban nhân dân cấp tinh)

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025
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42 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp X
1400/Q Đ -U BN D  
ngày 11/4/2025

43 Tạm  dừng hưởng trợ  cấp thất nghiệp X
1400/Q Đ -U BN D
ngày 11/4/2025

44 Tiếp tục hướng trợ cấp thất nghiệp X
1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

45 Chấm  dứt hường trợ  cấp thất nghiệp X
1400/Q Đ -U BN D  
ngày 11/4/2025

46 C huyển nơi hường trợ  cấp thất nghiệp (chuyển đi) X 1400/Q Đ -U B N D  
ngày 11/4/2025

47 C huyển nơi hướng trợ  cấp thất nghiệp (chuyển đến) X
1400/Q Đ -U BN D  
ngày 11/4/2025

48 Hỗ trợ  tư  vấn, giới thiệu việc làm X
1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

49 Giải quyết hỗ trợ học nghề X
1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

50 Thông báo về việc tìm  kiếm  việc làm hằng tháng X 1400/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

51
Đăng ký công bô hợp quy đôi với các sản phâm , hàng hóa được quản lý bời 
các quy chuân kỹ thuật quốc g ia do Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội 
ban hành.

X
1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

52
Khai báo với Sở Nội vụ khi đưa vào
sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tu  có yêu cầu nghiêm  ngặt về an toàn lao 
động

X 1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

53 Hỗ trợ  kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

54

c ẩ p  mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện  hoạt động huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động hạng B
(trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ  quan trung ương, các tập 
đoàn, tổng công ty nhà nước
thuộc Bộ, ngành, cơ  quan trung ương quyết định thành lập); c ấ p  Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp đủ
điều kiện  tự  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ  doanh nghiệp 
có nhu cầu tự  huấn luyện
do các Bộ, ngành, cơ  quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 
thuôc Bô, ngành, cơ  quan trung ươna quvết đinh thành lâo)

X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

55

G ia hạn, sửa đôi, bố sung, câp lại, đôi tên G iấy chứng nhận đù điếu  kiện 
hoạt động huấn luyện
an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ  tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, 
cơ quan trung ương,
các tập  đoàn, tổng công ty nhà  nước thuộc Bộ, ngành, cơ  quan trung ương 
quyết định thành lập);
Giấy chứng nhận doanh nghiệp  đủ điều kiện tự  huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động hạng B
(trừ  doanh nghiệp có nhu cầu  tự  huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ  quan 
trung ương, các tập
đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ  quan trung ương quyết 
đinh thành lâp).

X 1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

56

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của 
người lao động
giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm : Hỗ trợ 
chuyển đổi
nghề nghiệp; khám  bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao 
động.

X 1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

57

Thù tục hổ trợ  chi phí khám , chữa bệnh nghề nghiệp  cho người lao động 
phát hiện bị
bệnh nghề nghiệp khi đã  nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề 
công việc
có nguy cơ bi bênh nghề nghiêp.

X 1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025
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58

Câp mới Giầv chứng nhận đủ điểu  kiện hoạt động huần luvện an toàn, vệ 
sinh lao động
hạng B (các tồ chức huấn luyện do các Bộ. ngành, cơ quan trune ương, các 
tập đoàn.
tông công ty nhà nước thuộc Bộ. ngành, cơ  quan trung ương quyết định 
thành lập).
hạng C; G iấy chứng nhận doanh nghiệp đú điều kiện tự huấn luyện an toàn, 
vệ sinh
lao động hạng B (các tô chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ  quan 
trung ương,
các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ. ngành, cơ  quan trung ương 
quvết đinh thành lâp). han^ c.

X
1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

59

G ia hạn. sửa đôi. bô sung, cấp lại. cẩp đôi Giấy chứng nhận đú điéu  kiện 
hoạt động huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (tổ chức huấn luyện do các Bộ, 
ngành, cơ quan trung ương,
các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 
quyết định thành lập).
hạng C; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện  tự huấn luyện an toàn, 
vệ sinh lao động hạng B
(các tồ chức tự  huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 
đoàn, tổng công ty
nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ  quan trung ương quyết định thành lập), hạng
c.

X 1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

60 Kiềm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm , hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu. X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

61 T hủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

62 C ấp G iấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. X 1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

63 G ia hạn G iấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. X
1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

64 Cấp lại G iấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. X 1533/Q Đ -U B N D  
ngày 18/4/2025

65 Thu hồi G iấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. X 1533/QĐ-UBND 
ngày 18/4/2025

66 Rút tiền ký quỹ cúa doanh nghiệp cho thuê lại lao động. X 1533/QĐ-ƯBND 
ngày 18/4/2025

67 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thề. X 1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

68
Thay đôi C hủ tịch Hội đông thương lượng tập  thê, đại diện Uy ban nhân 
dân cấp tình, chức năng, nhiệm  vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động cúa Hội 
đồng thương lượng tập thể.

X 1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

69 Thù tục đê nghị việc sử  dụng người 
chưa đủ 13 tuổi làm viêc

X 2129/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2025

70 Đ ăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập từ  90 ngày trờ  lên X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

71
Báo cáo đưa người lao động V iệt N am  đi làm việc ờ nước ngoài cùa tổ 
chức, cá  nhân
Viêt N am  đầu tư ra nước ngoài.

X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

72
Báo cáo đua  người lao động V iệt N am  đi làm việc ở  nước ngoài của doanh 
nghiệp trúng thầu,
nhân thầu công trình, dư  án ở nước ngoài

X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

73
N hận lại tiền  ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng 
cao trinh độ,
kỹ nâng nghề ờ nước ngoài (hợp đồng từ  90 ngày trờ  lên)

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

74
Đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động V iệt N am  đi làm giúp việc 
g ia đình ở nước ngoài

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

75
Xác nhận danh sách người lao động V iệt N am  đi làm giúp việc g ia  đình ở 
nước ngoài

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

76
Chuẩn bị nguồn lao động cùa doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người 
lao đông Viêt Nam  đi làm viêc ở nước ngoài theo hợp đồng

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

77 Đ ăng kv hợp đồng nhận lao độne  thực tập dưới 90 ngày X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025



78
Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dãn tộc thiêu 
số, người thuộc hộ nghèo, cận nehèo. thân nhân người có công với cách 
mạng đi làm việc ở  nước ngoài theo hợp đồng.

X
1533/Q Đ -U B N D  
ngày 18/4/2025

79
N hận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao độne đi đào tạo, nâng 
cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

80
To chức phát động học tập tấm  gương trong phạm  vi cả nước đối với trường 
hợp hy sinh, bị thương quy định tại điểm  k khoản 1 Điều 14 và điếm  k 
khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh.

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

81 Giái quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

82
Giài quyêt chê độ ưu đãi đôi với vợ hoặc chông liệt sĩ lây chône hoặc vợ 
khác

X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

83 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

84

Khám giám  định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết 
thươna. còn sót m ảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tốn thương cơ thề tạm thời hoặc 
khám  giám định bổ suna vết thương và điều chinh chế độ đối với trường 
hợp khôna tại ngũ. công tác trong quân đội. công an

X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

85
Giài quyêt hường thêm  một chê độ trợ  câp đôi với thương binh đông thời là 
bênh binh

X
1533/Q Đ -U B N D  
naàv 18/4/2025

86 Giài quyết chế độ đối với thương binh đang hường chế độ mất sức lao động X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

87
Đưa người có công đôi với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở 
nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tình quàn lý về nuôi dưỡng tại 
aia  đình

X
1533/Q Đ -U B N D  
ngày 18/4/2025

88 Hường lại chế độ ưu đãi X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

89
Giài quyết phụ cấp đặc biệt hang tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn 
thương cơ  thể từ 81%  trờ  lên. bệnh binh có tỳ lệ tổn thương cơ thề từ  81%  
trở lên.

X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

90 Sứa đôi, bồ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

91 Sửa đôi, bô sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyền ra X
783/Q Đ -U B N D  
ngày 27/02/2025

92 Di chuyển hồ sơ khi người hường trợ  cấp ưu đãi thay đồi nơi thường trú X
1533/Q Đ -U B N D  
ngày 18/4/2025

93 C ấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách m ạng X
1533/Q Đ -U B N D  
ngày 18/4/2025

94
Di chuyên hài côt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo 
nguyện vọng của đại diện thân  nhân hoặc người hường trợ  cấp thờ  cúng liệt 
sĩ.

X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

95
Di chuyên hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt s ĩ về an táng tại 
nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người 
hường trợ cấp thờ  cúng liệt sĩ

X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

96 C ấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh X 1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

97

c ẩ p  B ằng “Tồ quốc ghi công" đối với người hy sinh thuộc các trường hợp 
quy định tại Đ iều 14 Pháp lệnh nhưng chưa được cấp Bằng "T ổ quốc ghi 
công” m à thân nhân đã được giải quyết chế
độ ưu đãi từ  ngày 01 tháng 01 năm  1995 đến ngày 30 tháng 9 năm 2006.

X X
3553/Q Đ -U B N D  
ngày 18/10/2022

98
Khám giám  định lại tỳ lệ tổn thương cơ thể đối với thương binh không công 
tác trong quân đội, công an, người hường chính sách như thương binh có 
vết thương đặc biệt tái phát và điều  chình chế đô.

X 3553/Q Đ -U B N D  
ngày 18/10/2022

99 Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin  bằng phương pháp 
thực chứng. X 3553/Q Đ -U B N D  

ngày 18/10/2022

100 Lấy m ẫu để giám  định A D N  xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 
thông tin. X 3553/Q Đ -U B N D  

ngày 18/10/2022

101
c â p  B ẳng "T ô quồc ghi công" đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp 
B ăng Tô quôc ghi công" m à thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ 
ngày 31 tháng 12 năm 1994 trờ về trước.

X X 3553/Q Đ -U B N D  
ngày 18/10/2022

102 Đ ăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. X 2529/Q Đ -U B N D  
ngày 29/7/2021

103 Câp Bằng “Tổ quốc ghi công” X X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025
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104

Giải quyêt chế độ đôi với quân nhân, cán bộ đi chiên trường B.C .K  trong 
thời kỳ chốna Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng 
và quân nhân, cán bộ được đang cừ  ớ lại m iền Nam  hoạt động sau Hiệp 
định Gicmevơ năm 1954 đối với cán bộ. sỹ quan thuộc lực lượne vũ trang 
(công an. quân đội)

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

105

G iài quyêt chê độ đôi với quân nhân, cán bộ đi chiên trường B.C.K trong 
thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phái trực tiếp nuôi dưỡng 
và quân nhân, cán bộ được đáng cứ ớ lại m iền Nam  hoạt độna sau Hiệp 
định G iơnevơ năm 1954 đối với cán bộ dân. chính, đảng thuộc diện T rung 
ươna quàn lý.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

106
X ác nhận và giái quyết chế độ ưu đãi người có công với cách m ạng và thân 
nhân.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

107

Giài quyêt chê độ đôi với quân nhân, cán bộ đi chiên trường B,c, K trong 
thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phái trực tiếp nuôi dưỡng 
và quân nhân, cán bộ được đảng cử  ớ  lại m iền Nam  hoạt động sau Hiệp 
định G iơnevơ năm 1954 đối với cán bộ dân, chính, đáng.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

108 Thăm  viếng mộ liệt sĩ X
3465/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

109
T iếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều  dưỡng người có công 
do Bộ Nội vụ quàn lý.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

110

C âp tiên m ua phương tiện trợ  giúp, dụng cụ chinh hình, phương tiện, thiêt 
bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại g ia đình hoặc đang 
được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ  sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do đ ịa 
phương quản lý.

X X
3465/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

111 G iải quyêt chê độ trợ  câp một lân đôi với người được cứ làm chuyên gia 
sang giúp Lào, C ăm -pu-chi-a

X X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

112 Đ ăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

113
Vay vốn hỗ trợ  tạo việc làm. duy trì và m ờ rộng việc làm từ Quỹ quốc g ia 
về việc làm đối với người lao động

X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

114
Vay vốn hỗ trợ  tạo việc làm, duy trì và m ờ rộng việc làm từ Quỹ quốc g ia 
về việc làm đối với cơ  sờ sản xuất, kinh doanh.

X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

115 T hủ tục tặng, truy tặng "H uy chương T hanh niên  xung phong vẻ vang'" cho 
cá  nhân theo công trạng.

X 3278/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

116 X ét tặng danh hiệu vinh dự N hà nước "Bà m ẹ Việt N am  anh hùng" X 3278/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

117 Truy tặng danh hiệu vinh dự N hà nước "B à m ẹ Việt N am  anh hùng" X 3278/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

118 T hủ tục công nhận ban vận động thành lập hội. X 3254/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

119 T hù tục thành lập hội. X 3254/Q Đ -U B N D  
ngày 27/62025

120 T hú tục báo cáo tồ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm  kỳ, đại hội bất 
thường cùa hôi

X 3254/Q Đ -U B N D  
ngày 27/62025

121 T hủ tục thông báo kết quà đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều 
lệ hội

X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

122 T hủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội. X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

123 T hủ tục hội tự giải thể. X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

124
T hủ tuc cho phép cùa Bộ Nội vụ hội hoạt động trở  lại sau khi bị đình chi có 
thời han

X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

125
T hù tục hỗ trợ  chi phí y tế và thu nhập thực tế bị m ất hoặc giâm  sút cho 
người đang trực tiếp tham  g ia  hoạt động chữ thập đò bị tai nạn dẫn đến thiệt 
hai về sức khỏe

X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

126 T hủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

127
Thú tục công nhận quỹ đù điều  kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý 
quỹ.

X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

128 T hù tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025
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129 Thu tục câp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ qu\ X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

130
Thú tục cho phép quỹ hoạt động trờ  lại 
sau khi bị tạm đình chi hoạt động

X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

131
T hủ tục hợp nhất, 
sáp nhập, chia, tách quỹ

X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

132 T hủ tục quỹ tự  giải thề X
3254/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

133 C ấp đổi Bàng “Tổ quốc ghi công” X X
3553/Q Đ -U B N D  
ngày 18/10/2022

134 C ấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

135
C ấp B ang "T ổ quốc ghi công" đối với người hy sinh hoặc mất tích trong 
chiến tranh

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

136 C ông nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. X
3553/Q Đ -U B N D  
ngày 18/10/2022

137
C ône nhận đối với người bị thương trong chiến  tranh không thuộc quân đội. 
côna  an.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

138
T iêp nhận người có công vào cơ sớ nuôi dường, điêu dưỡng người có công 
do tinh quán lý.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

139
Cấp bô sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao 
động - Thương binh và Xã hội quàn lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ.

X
1533/QĐ-U BND 
ngày 18/4/2025

140 C ông nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. X X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

141 C ông nhặn và giải quyết chế độ con đẻ cùa người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm  chất độc hóa học.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

142
C ông nhận và giải quyêt chê độ người hoạt động cách m ạng, kháng chiến, 
bào vệ tô quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bất tù, đày.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

143 C ấp giấy xác nhận thân nhân cùa người có công. X
1533/Q Đ -U BN D  
ngày 18/4/2025

144 Giải quyết chế độ trợ  cấp thờ cúng liệt sĩ. X X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

145
Giải quyêt chê độ ưu đãi đôi với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu 
vinh dự nhà nước "B à  mẹ Việt N am  anh hùn g 1'. X X

3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

146
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với A nh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 
Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến  hiện không công tác trong 
quân đội, công an.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

147 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ  cách mạng. X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

148 Bồ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ  liệt sĩ. X X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

149 Giãi quyềt chể độ hỗ trợ đế theo học đến trình độ đại học tại các cơ sờ giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. X

3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

150 C ông nhận và giài quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị 
nhiễm  chất độc hóa học. X 3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

151 H ưởng trợ cấp khi người có công đang hường trợ  cấp ưu đãi từ trần. X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

152 G iãi quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ 
tô quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. X 1533/Q Đ -U BN D  

ngày 18/4/2025

153

G iải quyết trợ  cấp một lần đối với người có thành tích tham  gia kháng chiến 
đ ã  được tặng B ằng khen của Thù tướng C hính phù. B ằng khen cùa Chù 
tịch  Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bang khen của  Bộ trường, Thù trường cơ 
quan gang bộ, Thủ trướng cơ  quan thuộc C hính phù. Bang khen của Chù 
tịch  Uy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc T rung ương.

X X
3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

154 T rợ  câp m ột lấn đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiêm  vu 
trong kháng chiến. X X 3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

155 T rợ  câp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm  vụ 
trong kháng chiến. X 3465/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

156 G iải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến  binh. X 2450/Q Đ -U B N D  
ngày 07/7/2020

157 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ 
chống Pháp. X 1533/QĐ-U BND 

ngày 18/4/2025
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158

Thú tục giải quyết chê độ trợ  cấp một lần đối với công nhân viên chức nhà 
nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh 
niên xung phong trực tiếp tham  gia chiến tranh báo vệ Tồ quốc và làm 
nhiệm  vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975. đã  thôi việc, đã  về gia đinh (đối 
tượng còn sống) thuộc thẩm  quyền giải quyết cúa Chu tịch ủ v  ban nhân 
dân tinh.

X
783/Q Đ -U B N D  
ngày 27/02/2025

159

Thù tục giải quyêt chê độ trợ cấp một lẩn đối với công nhân viên chức nhà 
nước, chuyên gia các ngành; cán bộ xã, phường, thị trấn; công an xã; thanh 
niên  xung phong trực tiếp tham  gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm  vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc, đã  về g ia đình (đối với 
đối tượng đã từ trần) thuộc thẩm  quyền giải quyết của C hủ tịch ủ y  ban 
nhân dân tinh.

X
783/Q Đ -U B N D  
ngày 27/02/2025

160
Đ ưa người có công đang được nuôi dưỡng tại cơ sờ nuôi dưỡng, điều 
dưỡng người có công do Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội (nay là Bộ 
N ội vụ) quán lý về nuôi dưỡng tại g ia  đình

X 3465/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

IX T A I C H IN H

1 Đe nghị dừng thực hiện thú tục đãng ký doanh nghiệp X 2299/Q Đ -U B N D  
neày 04/6/2025

2 T hông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thề doanh nghiệp X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

3 Đ ăng ký thành lập doanh nghiệp tư  nhân X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

4 Đăng ký thành lập công ty TN H H  một thành viên X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

5 Đ ăng ký thành lập công ty TN H H  hai thành viên trờ  lên X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

6 Đăng ký thành lập công ty cô phần X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

7 Đ ăng ký thành lập công ty hợp danh X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

8
Đ ăng ký thay đôi địa chi trụ sở chính cùa doanh nghiệp (đôi với doanh 
nghiệp tư  nhân, công ty TN H H , công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

9
Đ ăng ký đôi tên doanh nghiệp (đôi với doanh nghiệp tư  nhân, công ty 
TN H H , công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

10 Đ ăng ký thay đổi thành viên hợp danh X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

11
Đãng ký thay đoi người đại diện theo pháp luật cùa công ty trách nhiệm  
hữu hạn, công ty cổ phần

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

12
Đãng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp. tý lệ phần vốn góp (đối với 
công ty TN H H . công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

13
Đăng ký thay đôi thành viên công ty trách nhiệm  hữu hạn hai thành viên trờ 
lên

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

14 Đăng ký thay đổi chủ sờ  hữu công ty trách nhiệm  hữu hạn một thành viên X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

15
Đ ăng ký thay đôi chù doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho 
doanh nghiệp, chù doanh nghiệp chết

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

16
T hông báo thay đôi ngành, nghê kinh doanh (đôi với doanh nghiệp tư nhân, 
công ty TN H H , công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

17 Đ ăng ký thay đổi vốn đầu tư  của chù doanh nghiệp tư  nhân X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

18
T hông báo thay đôi thông tin của cô đông sáng lập công ty cô phân chưa 
niêm  yết

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

19
T hông báo thav đôi cô đông là nhà đâu tư nước ngoài trong công ty cô phân 
chưa niêm  yết

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

20
T hông báo thay đôi nội đung đăng ký thuê (trừ  thay đôi phương pháp tính 
thuế)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

21
Đ ãng ký hoạt động chi nhánh, vãn phòng đại diện (đôi với doanh nghiệp tư 
nhân, công ty TN H H . công ty cồ phần, công ty hợp danh)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

22
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại điện ớ nước ngoài (đối với doanh 
nghiệp tư  nhân, công ty TN H H , công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025
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23

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đôi nội dung đăng ký hoạt độne. tạm 
ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thóna báo, chấm  
dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, đ ịa đièm kinh doanh 
trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, đ ịa điếm  kinh doanh khác 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối 
với doanh nghiệp hoạt động theo Giấv phép đầu tư, G iấy chứng nhận đầu tư 
(đồng thời là G iấy chứng nhận đãng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá 
tri pháp lý tươna đương

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

24

C âp Giây chứng nhận đãng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 
G iấy chứng nhận đăng ký địa điêm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký 
hoạt động trên Giấy phép đầu tư, G iấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 
G iấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ  có g iá trị pháp lý 
tương đương, Giấy chúng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 
đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp m à không thay đổi nội dung đăng 
ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh doanh 
cùng tinh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chinh

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

25 T hông báo lập địa điểm  kinh doanh X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

26
Đ ăng ký thay đôi nội dung đãng ký hoạt động chi nhánh, vãn phòng đại 
diên, đia điềm  kinh doanh

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

27

Đăng ký thành lập. đăng ký thay đôi nội dung đãng ký hoạt động, tạm 
ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm  
dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, đ ịa  điêm  kinh doanh 
trên G iấy phép đầu tư. G iấy chứng nhận đầu tư  (đồng thời là Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có g iá  trị pháp lý tương đương, 
G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ 
quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, đ ịa điểm 
kinh doanh cùng tinh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp 
đăt tru sờ chính

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

28

Thông báo thay đôi thông tin cô đông là nhà đâu tư nước ngoài, thông báo 
thay đổi thông tin người đại diện theo úy quyền của cổ đông là tổ chức 
nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư  nhân, thông báo thay đổi 
thông tin người đai diện theo ủỵ quyền

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

29 Đ ăng ký doanh nghiệp đôi với các công ty được thành lập trên cơ  sở  chia 
công ty X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

30
Đ ăng ký doanh nghiệp đôi với các công ty được thành lập trên cơ  sớ tách 
công ty X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

31
H ợp nhât doanh nghiệp (đôi với công ty trách nhiệm  hừu hạn, công ty cố 
phần và công ty hợp danh) X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

32
Đ ăng ký thay đồi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp 
nhập (đối với công ty trách nhiệm  hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp 
danh)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

33 Đ ăng ký thay đồi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách 
(đối với công ty trách nhiệm  hữu hạn, công ty cổ phần)

X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

34 C huyên đôi công ty trách nhiệm  hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

35
C huyên đôi doanh nghiệp tư  nhân thành công ty hợp danh, công ty trách 
nhiệm  hữu hạn. công ty cổ phần X 2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

36
C huyên đôi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách 
nhiệm  hữu hạn hai thành viên trờ lên X 2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

37 C huyên đôi công ty trách nhiệm  hữu hạn hai thành viên trở  lên thành công 
ty  trách nhiệm  hữu hạn m ột thành viên X 2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

38
C ấp lại G iấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp. Giấy xác nhận về việc thay 
đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu 
hủy dưới hình thức khác

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

39
C ấp đôi G iấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp nhưng không thay đồi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

40 C ập nhật bồ sung thông tin trong hồ sơ  đăng ký doanh nghiệp X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

41
Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã 
thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đ ịa điềm  kinh 
doanh)

X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025
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42 Giải thê doanh nshiệp X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

43
Giài thê doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hôi Giấy chứna nhận đãng 
ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của T òa án

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

44 Chấm  dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

45 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

46 Chấm  dứt Cam  kết thực hiện m ục tiêu xã hội, môi trường X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

47 Chuvến đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

48
Thông báo thay đôi nội dung C am  kêt thực hiện m ục tiêu xã hội, môi 
trường cùa doanh nghiệp xã  hội

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

49
T hông báo vê việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, 
công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

50

C âp đôi Giây phép đâu tư, G iây chứng nhận đâu tư  (đông thời là Giây 
chím a nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có g iá trị pháp lý tương 
đương sang Giấv chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp 
không thav đòi nội dung đãng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng 
ký kinh doanh

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

51
C ấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh 
đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động 
kinh doanh chứng khoán

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

52
Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhò và vừa, hỗ trợ  phát triên 
nguồn nhân lực. hồ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và 
tham  gia cụm  liên kết ngành, chuỗi g iá  trị

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

53
Hỗ trợ tư  vấn, hướng dẫn hồ sơ. thù tục chuyên đôi hộ kinh doanh thành 
doanh nghiệp

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

54 Thông báo thành lập quỹ đầu tư  khởi nghiệp sáng tạo X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

55 Thông báo táng, giàm vốn góp của quỹ đầu tư khới nghiệp sáng tạo X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

56 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

57 Thông báo giải thể và kết quà giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

58 Thông báo chuyền nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

59
Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 
vãn phòng đại diện, đ ịa  điểm  kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xă  do xâm pham  quyền sở hữu công nghiệp

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

60

Đề nghị thu hồi Giây chứng nhận đăng ký tô hợp tác, G iây chứng nhận 
đăng ký hợp tác xã, G iấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 
diện đối với trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ  đãng ký thành lập là 
già mao

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

61
Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tồ hợp tác trong trường hợp đã được 
thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng 
phái đãng ký theo quy định tại khoàn 2 Đ iều 107 Luật Hợp tác xã 2023

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

62
Cấp lại G iấy chứng nhận đăng ký tồ hợp tác do bị mất, cháy, rách, nát hoặc 
bi tiêu hủy

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

63 Đ ăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

64 H iệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ hợp tác X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

65
Thông báo tạm ngùng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở  lại đối với tố hợp 
tác

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

66 Chấm  dứt hoạt động tổ hợp tác X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

67 Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

68 Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025
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69 Dừng thực hiện thu tục giải thê hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xă X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

70 Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở  nước naoài X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

71
Hiệu đính, cập nhật, bô sung thông tin đăng ký hợp tác xã. liên hiệp hợp tác 
xã

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

72
T hông báo bồ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

73
Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 
diện, đ ịa điềm  kinh doanh cùa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

74
Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyên đôi tô 
hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, 
tách, hợp nhất

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

75
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo đ ịa  điêm  kinh 
doanh

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

76
Đăng ký thay đôi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đăng 
ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị 
tách, nhận sáp nhập

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

77 C ấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã X
3403/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

78
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã bị tách, nhận sáp nhập

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

79
Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp cúa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

80
Đ ãng ký thay đôi nội dung đăng ký hoạt động cùa chi nhánh, văn phòng đại 
diện, đ ịa  điềm  kinh doanh cùa hợp tác xã. liên hiệp hợp tác xã;

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

81
Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiêp tục kinh doanh trờ  lại đôi với hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm  kinh 
doanh

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

82
Câp lại G iây chứng nhận đăng ký hợp tác xã, G iây chứng nhận đăng ký 
hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Giấy chứng nhận đăng ký địa 
điềm  kinh doanh của hợp tác xã. liên hiệp hợp tác xã

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

83 Đăng ký giài thề hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

84 Châm  dứt hoạt động chi nhánh, vãn phòng đại diện, đ ịa  điêm  kinh doanh 
của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã X

3403/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

85 Đãng ký thành lập hộ kinh doanh X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

86 Đãng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

87 Tạm  ngùng kinh doanh, tiêp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 
cùa hộ kinh doanh X

3403/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

88 Chấm  dứt hoạt động hộ kinh doanh X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

89 C ấp lại G iấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

90 Thông báo thành lập/thay đồi tồ hợp tác X 3403/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

91 T hông báo chấm  dứt hoạt động của  Tồ hợp tác X 3403/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

92 Đăng ký nhu cầu hỗ trợ cùa tổ hợp tác. hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã X
3403/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

93 T hủ tục chấp thuận nhà đầu tư  cùa U B N D  cấp tinh X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

94 T hù tục điều chinh vãn bàn chấp thuận nhà đầu tư của UBN D cấp tinh X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

95 Thù tục chấp thuận chủ trương đầu tư của  UBN D cấp tinh X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

96 Thú tục điểu chình dự án đầu tư thuộc thầm  quyền chấp thuận chú trương 
đầu tư cùa UBN D cấp tinh X 2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

97
Thú tục điéu  chinh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp G iấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chinh chù trương 
đầu tư của UBN D cấp tinh

X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025
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98
Thù tục điều chinh dự  án đầu tư  trong trườna hợp nhà đầu tư chuyển 
nhượne một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự  án thuộc thấm 
quyền chấp thuận của U B N D  cấp tinh

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

99
Thu tục điều chinh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển 
nhượng dự án đầu tư là tài sản bao đám đối với dự án thuộc thấm quyền 
chấp thuận của UBND cấp tình

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

100
Thù tục điêu chinh dự án đâu tư  trong trường hợp chia. tách, sáp nhập dự 
án đầu tư đối với dự  án thuộc thẩm  quyền chấp thuận cúa U B N D  cấp tình

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

101
Thù tục điều chinh dự án đầu tư  trong trường hợp chia. tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi loại hinh tổ  chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm  quyền 
chấp thuận chu trương đầu tư  của UBN D cấp tinh

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngàv 04/6/2025

102
Thủ tục điều chinh dự án đầu tư trong trường hợp sứ dụng quvền sứ dụng 
đất. tài sản gan liền với đất thuộc dự án đầu tư  đế góp vốn vào doanh 
nghiệp đối với dự án thuộc thẩm  quyền chấp thuận của UBN D cấp tinh

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

103
Thủ tục điêu chình dự án đâu tư trong trường hợp sử dụng quyên sử dụng 
đất. tài sàn gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư  để hợp tác kinh doanh đối 
với dự án thuộc thẩm quvền chấp thuận của UBN D tinh

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

104
Thủ tục điêu chinh dự án đâu tư theo bàn án. quyêt định của tòa án. trọng 
tài đối với dự án đầu tư  đã được chấp thuận chú trương đầu tư  cùa UBND 
cấp tỉnh (K hoán 3 Đ iều 54 N ghị định số 3 1 /2 0 2 1/NĐ-CP)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

105

T hủ tục điêu chinh dự án đâu tư theo bàn án, quyêt định cùa tòa án, trọng 
tài đối với dự án đầu tư  đã được cấp G iấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 
không thuộc diện chấp thuận chù trương đầu tư của U B N D  cấp tinh hoặc 
dự  án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư  nhưng không thuộc trường hợp 
quv định tại khoản 3 Đ iều 41 của Luật Đầu tư (K hoản 4 Đ iều 54 Nghị định 
số 31/202 Í/N Đ -C P)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

106
Thủ tục g ia  hạn thời hạn hoạt động cùa dự án đâu tư thuộc thâm  quyên châp 
thuận chù trương đầu tư  của UBN D cấp tinh hoặc Sở Tài chính cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

107
Thù tục ngừng hoạt động cùa  dự án đầu tư thuộc thâm  quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư  cùa U B N D  cấp tinh hoặc Sờ Tài chính cấp Giấy chứng 
nhân đăng ký đầu tư

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

108
Thủ tục chấm  dứt hoạt động của dự án đầu tư  đối với dự án đầu tư thuộc 
thẩm  quyền chấp thuận chủ trương đầu tư  của U B N D  cấp tinh hoặc Sờ Tài 
chính cấp G iấy chứng nhận đăng ký đầu tư

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

109
T hủ tục cấp Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư  đối với dự án không thuộc 
diện chấp thuận chủ trương đầu tư

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

110 T hủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

111 T hủ tục đổi G iấy chứng nhận đăng ký đầu tư X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

112
Thù tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn. m ua cổ phần, 
m ua phần vốn góp đối với nhà  đầu tư nước ngoài

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

113
Thủ tục thành lập vãn phòng điều hành cùa nhà đầu tư  nước ngoài trong 
hơp đồng BCC

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

114
Thù tục chấm  dứt hoạt động văn phòng điều  hành cùa nhà đầu tư  nước 
ngoài trong hơp đồn£ BCC

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

115
T hủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quàn lý quy định tại khoản 
7 Đ iều 33 Nghi đinh số 31/2021/N Đ -C P

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

116
Thủ tục cấp G iấy chứng nhận đăng ký đầu tư  đối với dự án không thuộc 
diên chấp thuân chù trương đầu tư

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

117
Thù tục điều chinh dự án đầu tư  thuộc thẩm  quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tu  của ử y  ban nhân dân cấp tinh

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

118
Thủ tục điều chinh dự án đầu tư  thuộc thầm  quyền chấp thuận chù trương 
đầu tư  của Ban Quàn lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

119

T hủ tục điều  chinh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã  được cấp Giây 
chứng nhận đăng ký đầu tư và  không thuộc diện chấp thuận điều chinh chủ 
trương đầu tư  đối với dự án đầu tư thuộc thẩm  quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư  của U B N D  cấp tinh hoãc Ban Q uàn lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

120
Thù tục điều  chinh dự án đầu tu  trong trường hợp nhà đầu tư  chuyến 
nhượng m ột phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thâm 
quyền chấp thuân của U B N D  cấp tĩnh hoăc Ban Quàn lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025
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121
Thú tục điêu chỉnh dự  án đâu tư trong trường hợp nhà đâu tư nhận chuyên 
nhượng dự án đầu tư  là tài sàn bao đám đối với dự án đầu tư thuộc thâm 
quyền chấp thuân của U B N D  cấp tinh hoặc Ban Quàn lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

122
Thù tục điêu chinh dự án đâu tư trong trường hợp chia. tách, sáp nhập dự 
án đầu tư  đối với dự án đầu tư thuộc thâm quyền chấp thuận chu trương đâu 
tư của UBN D cấp tình hoặc Ban Quàn lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

123

T hủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia. tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư  thuộc thấm 
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của ủ y  ban nhân dân cấp tính hoặc 
Ban Q uản lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

124

Thủ tục điêu chình dự án đâu tư trong trường hợp sử  dụng quyên sử  dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư đề góp vốn vào doanh 
nghiệp đối với dự  án thuộc thẩm  quyền chấp thuận của UBN D cấp tình 
hoặc Ban Q uản lv

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngàv 04/6/2025

125
Thú tục điều chinh dự án đầu tư  trong trường hợp sừ  dụng quyền sừ  dụng 
đất, tài sàn gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư  đề hợp tác kinh doanh đối 
với dự  án thuộc thẩm  quyền chấp thuận cúa U B N D  tinh hoặc Ban Quàn lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngàv 04/6/2025

126
Thủ tục điều chinh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa  án, trọng 
tài đối với dự  án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư  (K hoản 3 
Điều 54 Nghị định số 31/2021/N Đ -C P)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

127

Thù tục điều chình dự án đầu tư theo bản án, quyết đ ịnh của tòa án, trọng 
tài đối với dự  án đầu tư  đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  và 
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư  hoặc dự án đã  được chấp 
thuận chù trương đầu tư  nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoán 
3 Điều 41 cùa Luật Đ ầu tư  (K hoăn 4 Điều 54 Nghị định số 3 1 /2 0 2 1/NĐ-CP)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

128
Thù tục g ia  hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư  thuộc thẩm  quyền chấp 
thuận chù trương đầu tư  của  U B N D  cấp tinh hoặc Ban Quản lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

129
Thù tục ngừng hoạt động cùa  dự án đối với dự án đầu tư  thuộc thẩm  quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư  cùa Ùy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản 

l>

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

130 Thù tục chấm  dứt hoạt động của dự án đầu tư X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

131 Thù tục cấp lại và hiệu đ ính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

132 Thù tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

133
Thù tục thực hiện hoạt động đâu tư  theo hình thức góp vôn, m ua cô phân, 
m uaj3hần vốn góp đối với nhà đầu tư  nước ngoài

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

134
Thủ tục thành lập văn phòng điêu hành cùa nhà đâu tu  nước ngoài trong 
hợp đồng^BCC

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

135
Thú tục châm  dứt hoạt động văn phòng điêu hành của nhà đâu tư  nước 
ngoài trong hợp đồng BCC X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

136 Thú tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tu  theo thù tục đầu tư  đặc biệt X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

137
Thú tục điều chinh m ục tiêu  hoạt động của dự án thực hiện  theo thù tục đầu 
tư  đăc biêt X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

138 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng  nhận đăng ký đầu tư  theo thù tục đầu tư  đặc 
biêt X 2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

139
Châm  dứt việc hường hỗ trợ  phí bào hiêm  nông nghiệp và hoàn phi bảo 
hiêm  nông nghiệp X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

140 Chi trà  phí bào hiểm nông nghiệp được hỗ trợ  từ ngân sách nhà nước X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

141 Phê duyệt đối tượng đuợc hỗ trợ  phí bào hiềm nông nghiệp X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

142 Xác nhận chuyên g ia  cấp tĩnh X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

143 Thù tục xử lý m ién lãi các khoản lãi chậm  nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và 
phát triển doanh nghiệp (cấp Tinh) X 2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

144 Chuyên đôi công ty nhà nước thành công ty TN H H  M TV  do N hà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

145 Chuyển đồi công ty con chưa chuyển đồi thành công ty TN H H  M TV X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025
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146
Đăng ký lại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm  kinh doanh của công 
ty nhà nước và công ty con chưa chuvên đôi

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

147
Thành lập doanh nghiệp do N h à  nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ 
quan đại diện chủ sở  hữu (ử y  ban nhân dân cấp tinh) quyết định thành lập

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

148
Hợp nhât. sáp nhập doanh nghiệp do N hà nước năm giữ 100% vôn điêu lệ 
do cơ quan đại diện chủ sớ hữu (ủ y  ban nhân dân cấp tinh) quyết định 
thành lập hoặc được giao quàn lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

149
Chia, tách doanh nghiệp do N h à  nước năm giữ 100%  vôn điêu lệ do N hà 
nước nắm giữ  100% vốn điều  lệ do cơ quan đại diện chủ sờ  hữu (Uy ban 
nhân dân cấp tinh) quvết định thành lập hoặc được giao quàn lý

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

150
Tạm ngừng, đình chi hoạt động, châm  dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do 
N hà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do ủ y  ban nhân dân cấp tinh quyết 
định thành lập hoặc giao quán lý)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

151
Giải thê doanh nghiệp do N h à  nước năm  giữ  100% vôn điêu lệ (do Uy ban 
nhân dân cấp tinh quyết đ ịnh thành lập hoặc giao quản lý)

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngàv 04/6/2025

152
Thấm  định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư 
dư án p p p  do nhà đầu tư  đề xuất

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

153
Thẩm  định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án p p p  do 
nhà đầu tư  đề xuất

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

154
Thẩm  định nội dung điều chinh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định 
điều chinh chú trương đầu tư  dự án p p p  do nhà đầu tư  đề xuất

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

155
Thấm  định nội dung điều chinh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê 
duvệt điều chinh dự án p p p  do nhà đầu tư đề xuất

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngàv 04/6/2025

156
Công bô dự án đâu tư kình doanh đôi với dự án không thuộc diện châp 
thuận chù trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

157 Cấp chứng chi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu X
2299/Q Đ -Ư B N D  

ngày 04/6/2025

158 Cấp lại chứng chi nghiệp vụ chuyên m ôn về đấu thầu X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

159 G ia hạn chứng chi nghiệp vụ chuyên m ôn về đấu thầu X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

160 Thu hồi chứng chi nghiệp vụ chuyên m ôn về đấu thầu X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

161
Q uvết định xác lập quyền sờ  hữu toàn dân đối với tài sản là di sán không có 
người thừa kế

X X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

162
Thẩm  định, phê duyệt, điều chình, bổ sung Ke hoạch quàn lý, khai thác 
nhà, đất

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

163 T hanh toán chi phí liên quan đến xử lý tài sàn kết cấu hạ tầng thùy lợi X
2299/Q Đ -U B N D  

ngàv 04/6/2025

164 T hanh toán chi phí từ việc x ử  lý tài sản K.CHT đường sắt đô thị. X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

165
Giao quyền sở hữu, quyền sử  dụng tài sàn là kết quả của nhiệm  vụ khoa học 
và công nghê ngân sách cấp

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

166
Giao quyền sờ hữu. quyền sứ  dụng tài sản là kết quả cùa nhiệm  vụ khoa học 
và công nghê ngân sách hỗ trợ

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

167
Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quàn lý, 
sừ  dung

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

168
Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyền giao công trình điện có nguồn 
gốc ngoài ngàn sách nhà nước

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

169
Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các dự 
án khu đô thị, khu dân cư và dự án khác do chù đầu tư  phải bàn giao lại cho 
N hà nước theo quy đinh của  pháp luât

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

170 Giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi X X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

171 Đ iều chuyển tài sàn kết cấu hạ tầng thúy lợi X
2299/Q Đ - UBN D 

ngày 04/6/2025

172
T hanh lý tài sản kết cấu hạ  tầng  thủy lợi; xử lý tài sản kết cấu hạ  tầng thùy 
lợi trong trường hơp bi mất. hùy hoại

X X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

173 Thu hồi tài sàn kết cấu hạ tầng thủy lợi X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

174
Chuyển từ  hình thức giao tài sản kết cấu hạ  tầng đường sằt đô thị không 
tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang hình thức tính thành 
phần vốn nhà nước tai doanh nghiệp

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



175
Khai thác tài sàn KCHT đường sát đô thị theo phương thức cơ quan quan lý 
tài sản trực tiếp tô chức khai thác (đối với tài sán liên quan đên quôc phòng, 
an ninh quốc gia)

X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

176 Cho thuê quyền khai thác tài sàn KCH T đường sắt đô thị. X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

177 Thu hồi tài sàn KCHT đường  sắt đô thị. X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

178 Điều chuvến tài sản K C H T đường sắt đô thị. X
2299/Q Đ -U B N D  

ngàv 04/6/2025

179 Chuyền giao tài sản K C H T đường sắt đô thị về đ ịa phương quan lý, xử lv X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

180 Thanh lý tài sàn K.CHT đường sắt đô thị. X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

181 Xừ lý tài sán KCHT đường sắt đô thị trong trường hợp bị mất. bị hủy hoại X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

182
Sử dụng tài sàn KCH T đường sắt quốc gia/đô thị để tham  gia dự án đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

183

Thủ tục hô trợ  lãi suât vay vôn tại tô chức tín dụng đê đâu tư phương tiện, 
đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tài hành khách công cộng bằng xe buýt 
theo quy định tại Khoán 3 Đ iều 4, Khoán 3 Điều 5 Q uyết định số 
13/2015/Q Đ -TTg ngày 05/5/2015 cúa Thú tướng C hính phù về cơ  chế, 
chính sách khuyến khích phát triên vận tài hành khách công cộng bằng xe 
buýt

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

184 Kê khai, thẩm  định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thài X X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

185 Thú tục khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải X X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

186
Thủ tục xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù trừ hoặc trả  lại tiên 
phí đã nộp

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

187
Thù tục xác định xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp tạm dừng lưu 
hành liên tục từ 30 ngày trở  lên

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

188 Thù tục đề nghị cấp/cấp lại tem kiểm định và tem nộp phí sừ  dụng đưcmg bộ X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

189 Thù tục đề nghị trà lại phù hiệu, biển hiệu X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

190
Thù tục xác định xe ô tô không tham gia giao thông, không sừ  dụng đường 
thuộc hệ thống giao thông đường bộ

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

191

Thù tục xác nhận vật tư, th iế t bị là hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án chế 
tạo thiết bị sàn xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sàn xuất gạch xi m ăng 
-  cốt liệu công suất từ  10 triệu  viên quy tiêu chuẩn/năm  trờ  lên thuộc nhóm 
98.22

X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

192 Hiệp thương giá X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

193
T hanh toán, xóa nợ tiền  sừ  dụng đất đối với hộ g ia  đình, cá  nhân được ghi 
nợ X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

194 Ghi nợ tiền sử  dụng đất cùa hộ g ia  đình, cá  nhân trong trường hợp được bố 
trí tái đinh cư X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

195 Khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư X X
3403/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

196 Thủ tục cấp/cấp lại G iấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái X
2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

197 Thù tục chấm  dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận khu công nghiệp 
sinh thái X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

198 Thủ tục cấp/cấp lại G iấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

199 Thủ tục chấm  dứt hiệu  lực và thu hồi G iấy chứng nhận doanh nghiệp sinh 
thái X

2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

200 Cam  kềt hổ trợ vổn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
theo N ghị định số 5 7 /2 0 18/NĐ-CP ngày 17/4/2018 cùa C hinh phú X 2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

201 N ghiệm  thu hoàn thành các hạng m ục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ 
trợ  đầu tư  theo NĐ  số 5 7 /2 0 18/NĐ-CP X 2299/Q Đ -U B N D  

ngày 04/6/2025

202 Thù tục đăng ký m ã số đơn vị có quan hệ với ngân sách X 2299/Q Đ -U B N D  
ngày 04/6/2025

X T Ư P H Á P



1 C ấp bán sao trích lục hộ tịch , bán sao giấv khai sinh X X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

2 Thu tục xác nhận thông tin hộ tịch X X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

3 T hú tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

4 T hủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

5 T hủ tục Đăng ký khai tử  có yếu tố nước ngoài X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

6 T hu tục Đ ãng ký nhận cha. mẹ. con có yếu tố nước ngoài X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

7
T hù tục Đăng ký khai sinh kêt hợp đãng ký nhận cha. mẹ. con có yêu tô 
nước ngoài.

X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

8 T hủ tục Đăng ký giám  hộ có yếu tố nước ngoài X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

9 T hủ tục Đăng ký chấm  dứt giám  hộ có yếu tố nước ngoài X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

10 T hù tục Thay đổi, cái chính, bồ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

11
T hủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của  công dân V iệt Nam  đã được 
giải quyết tại cơ  quan có thẩm  quyền của nước ngoài.

X
3299/Q Đ -Ư B N D  

ngày 27/6/2025

12
T hù tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hùy việc kết hôn cùa công dân Việt 
N am  đã được giải quyết tại cơ quan có thấm  quyền cùa nước ngoài

X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

13 T hủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

14
T hủ tục Đ ãng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã  có hồ sơ, 
giấy tờ cá  nhân

X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

15 T hù tục Đ ăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

16 T hù tục Đ ăng ký lại khai từ  có yếu tố nước ngoài X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

17
T hủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác cúa công dân Việt N am  đã 
được giải quyết tại cơ  quan có thẩm  quyền của  nước ngoài (khai sinh; giám  
hộ; nhận cha, m ẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử; thay đôi hộ tịch)

X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

18 T hù tục Đ ăng ký khai sinh. X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

19 T hủ tục Đ ãng ký khai từ X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

20 Thú tục Đ ăng ký kết hôn X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

21 Thù tục Đãng ký nhận cha, mẹ, con X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

22 T hủ tue Đ ãng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha. mẹ, con X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

23 T hủ tục Đăng ký lại khai sinh X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

24 T hù tục Đăng ký lại khai tử X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

25 T hú tục Đ ãng ký lại kết hôn X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

26 Thủ tục Đ ăng ký khai sinh lưu động X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

27 Thú tục Đ ãng ký khai tử lưu động X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

28 T hủ tục Đ ăng ký kết hôn lưu động X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

29 Thú tục Đăng ký khai sinh cho người đã  có hồ sơ, giấy tờ cá  nhân X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

30 T hủ tục Đ ăng ký giám  hộ X
3299/Q Đ -Ư B N D  

ngày 27/6/2025

31 T hù tục Đ ăng ký chấm  dứt giám hộ X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025
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32 Thú tục Đăng ký giám  sát việc giám  hộ X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

33 Thủ tục Đăng ký chấm  dứt giám  sát việc giám  hộ X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

34 Thay đồi. cài chinh, bố sung thông tin hộ tịch, xác định hộ tịch X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

35 Thù tục C ấp giấv xác nhận tình trạng hôn nhân X
3299/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

36 Thú tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do m ang thai hộ X
2700/Q Đ -U B N D  

ngày 29/6/2018

37 N hập quốc tịch Việt Nam X
550/Q Đ -U B N D  
ngàv 12/02/2025

38 Thôi quốc tịch Việt Nam  ờ  trong nước X
550/Q Đ -U B N D  
ngày 12/02/2025

39 Trờ lại quốc tịch Việt N am  ờ trong nước X
550/Q Đ -U B N D  
ngày 12/02/2025

40 Cấp G iấy xác nhận có quốc tịch V iệt N am  ờ  trong nước X
550/Q Đ -U B N D  
ngày 12/02/2025

41 Cấp G iấy xác nhận là người gốc Việt Nam X
550/Q Đ -U B N D  
ngày 12/02/2025

42
Thủ tục xác nhận công dân việt nam ờ  trong nước đủ điêu kiện nhận trẻ em 
nước ngoài làm con nuôi

X
3410/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

43
Thủ tục Giải quyêt việc nuôi con nuôi có yêu tô nước ngoài đôi với tré em 
sống ở  cơ sờ nuôi dưỡng

X
3410/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

44
Thủ tục Giài quyêt việc nuôi con nuôi có yêu tô nước ngoài đôi với trường 
hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, 
bác ruôt nhân cháu làm con nuôi

X
3410/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

45
Giải quyêt việc người nước ngoài thường trú ở V iệt N am  nhận tré em Việt 
N am  làm con nuôi

X
3410/Q Đ -U B N D

ngàv 30/6/2025

46 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài X
3410/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

47
Ghi vào Sô đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giài quyêt tại 
cơ  quan có thấm quyền cùa nước ngoài

X
3410/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

48 Đ ăng ký việc nuôi con nuôi trong nước X
3410/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

49 Đ ăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước X
3410/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

50 T hú tục Đăng ký tham g ia  trợ  giúp pháp lý X
1727/QĐ-U BND 
ngày 20/5/2020

51 Thú tục Thay đôi nội dung giấy đăng ký tham  gia trợ giúp pháp lý X
978/Q Đ -U B N D  
ngày 23/9/2024

52 Thù tục Chấm  dứt đăng ký tham  g ia  trợ  g iúp  pháp lý X
978/Q Đ -U B N D  
ngày 23/9/2024

53 Thú tục Yêu cầu trợ giúp pháp lý X
978/Q Đ -U B N D  
ngày 23/9/2024

54 Thủ tục Thay đổi người thực hiện trợ  g iúp  pháp lý X
978/Q Đ -U B N D  
ngày 23/9/2024

55 Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp 
luât X 978/Q Đ -U B N D  

ngày 23/9/2024

56 Câp lại giấy đăng ký tham g ia  trợ giúp pháp lý X 1727/QĐ-U BND 
ngày 20/5/2020

57 Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư X 978/Q Đ -U B N D  
ngày 23/9/2024

58 Giải quyết khiếu nại về T rợ  giúp pháp lý X 978/Q Đ -U B N D  
ngày 23/9/2024

59 Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ  giúp pháp lý X 978/Q Đ -U B N D  
ngày 23/9/2024

60 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tố chức hành nghề luật sư X 3 4 1 1/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025

61 Đăng ký hoạt động cùa tổ chức hành nghề luật sư X 3 4 1 1/QĐ-UBND 
ngàv 30/6/2025

62 Thay đôi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư. công ty luật 
trách nhiệm  hữu hạn một thành viên X 3 4 1 1/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2025

63 Thay đôi người đại diện theo pháp luật cùa  công ty luật trách nhiệm  hữu 
hạn hai thành viên trở  lên. còng tv luât hơp danh X 3 4 1 1/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2025



64 Đăng ký hoạt động của chi nhánh cùa tố chức hành nahề luật sư X
3 4 1 1/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2025

65 Đăng ký hành nghề luật sư  với tư cách cá  nhân X
3 4 1 1/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2025

66 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

67
Thav đôi nội dung G iấy đăng ký hoạt động cùa chi nhánh, công ty luật nước 
ngoài

X
3 4 1 1/QĐ-U BND

ngày 30/6/2025

68 Hợp nhất công ty luật X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

69 Sáp nhập công ty luật X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

70
Chuyên đôi công ty luật trách  nhiệm  hữu hạn và công ty luật hợp danh, 
chuyền đổi văn phòng luật sư  thành công ty luật

X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

71
Đãng ký hoạt động của công ty luật V iệt N am  chuyển đổi từ công ty luật 
nước npoài

X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

72 Đãng ký hoạt động cúa chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại V iệt Nam X
3 4 1 1/QĐ-Ư BND 

ngày 30/6/2025

73 C ấp lại G iấy đăng kv hoạt động cùa chi nhánh, công ty luật nước ngoài X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

74
Phê duyệt Đe án tổ chức Đại hội nhiệm  kỳ. phương án xâv dựng Ban chù 
nhiệm . Hội đồng khen thường, kỷ luật nhiệm  kỳ mới của Đoàn luật sư.

X
1727/Q Đ -U BN D  
ngày 20/5/2020

75
C ấp C hứng chi hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiêm tra kết 
quà tập sự hành nghề luật sư

X
3 4 1 1/QĐ-U BND

ngày 30/6/2025

76
C ấp C hứng chi hành nghề luật sư đối với người được m iễn đào tạo nghề 
luật sư. m iễn tập sự  hành nghề luật sư

X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

77 Thủ tục thu hồi chứng chì hành nghề luật sư X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

78
Cấp lại Chứng chi hành nghề luật sư  trong trường hợp bị thu hồi C húng chi 
hành nghề luật sư  theo quy định tại Đ iều 18 của Luật Luật sư

X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

79
Cấp lại C hứng chi hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất. bị rách, bị 
cháy hoặc vì lv do khác không cố ý

X
3 4 1 1/QĐ-U BND

ngày 30/6/2025

80 Thủ tục công nhận đào tạo nghề luật sư ờ  nước ngoài X
3 4 1 1/QĐ-U BND 

ngày 30/6/2025

81 Công nhận tương đương đào tạo nghề T hừa phát lại ờ nước ngoài X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

82 T hành lập Văn phòng thừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

83 Đãng ký hoạt đông Văn phòng thừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

84 Bổ nhiệm  T hừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

85 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ  T hừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

86 C ấp lại thé T hừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

87 M iễn nhiệm  T hừa phát lại (trường hợp được m iễn nhiệm ) X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

88 Bổ nhiệm  lại T hừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

89 Đ ãng ký tập sự  hành nghề T hừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

90 Thay đổi nơi tập sự hành nghề T hừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

91 Thav đồi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

92 C huvển đổi loại hình hoạt động Văn phòng thừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

93
Đăng kv hoạt động sau khi chuyền đổi loại hình hoạt động Văn phòng thừa 
phát lai

X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

94 Hợp nhất, sáp nhận Văn phòng thừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

95
Đ ãng kv hoạt động, thay đổi nội dung đãng ký hoạt động sau khi hợp nhât. 
sáp nhâp Văn phòng thừa phát lại

X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



96 C huvên nhượng Văn phòng thừa phát lại X
3412/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

97
Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyên nhượne Văn phòna 
thừa  phát lại

X
3412/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

98 Bô nhiệm  và cấp thé giám  định viên tư pháp X
3 0 3 1/QĐ-U BND 

ngày 25/7/2023

99 M iễn nhiệm  giám định viên tư  pháp X
3 0 3 1/QĐ-U BND 

ngày 25/7/2023

100 Cấp lại thẻ giám  định viên tư  pháp X
3031/Q Đ -U B N D  

ngày 25/7/2023

101 Cấp phép thành lập Văn phòng giám  định tư  pháp X
3 0 3 1/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2023

102 Đ ăng ký hoạt động Văn phòng giám  định tư  pháp X
3 0 3 1/QĐ-U BND 

ngày 25/7/2023

103 Thay đối. bổ sung lĩnh vực giám  định cùa Văn phòng giám  định tư pháp X
3 0 3 1/QĐ-U BND 

ngày 25/7/2023

104 C huvên đôi loại hình Văn phòng giám  định tư pháp X
303 l/Q Đ -U B N D  

ngày 25/7/2023

105
Cấp lại G iấy đãng ký hoạt động cùa Văn phòng giám  định tư pháp trong 
trường hợp thay đồi tên  gọi. đ ịa chi trụ sở, người đại diện theo pháp luật, 
danh sách thành viên hợp danh của Vãn phòng giám  định tư  pháp

X
3 0 3 1/QĐ-U BND 

ngày 25/7/2023

106
C ấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám  định tư pháp trong 
trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư  hóng hoặc bị mất

X
3031/Q Đ -U B N D  

ngày 25/7/2023

107 T hành lập. đăng ký hoạt động T rung tâm  trọng tài X
3404/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

108 Thav đôi nội dung Giấy phép thành lập của T rung tâm Trọng tài X
3404/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

109
Châm  dứt hoạt động T rung tâm trọng tài theo Điêu lệ cùa T rung tâm  trọng 
tài X

3404/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

110
Câp Giây phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tô chức trọng 
tài nước ngoài tại V iệt N am

X
3404/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

111
Thay đôi nội dung Giây phép thành iập của Chi nhánh cùa Tô chức trọng 
tài nước ngoài tại V iệt N am X

3404/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

112

Châm  dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện cúa Tô chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt N am  trong trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
của Tô chức trọng tài nước ngoài bị chấm  dứt hoạt động theo quyết định 
của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoặc Tồ chức trọng tài nước ngoài thành 
lập Chi nhánh, Vãn phòng đại diện tại V iệt Nam  đã chấm  dứt hoạt động ờ 
nước ngoài.

X
3404/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

113
Câp lại G iây phép thành lập của T rung tâm  trọng tài, Chi nhánh, Văn 
phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại V iệt Nam

X
3404/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

114
Đ ăng ký hoạt động T rung tâm  trọng tài khi thay đôi địa điêm  đặt trụ sở 
sang tinh, thành phố trực thuộc trung ương khác X

3404/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

115
Đăng ký hoạt động cùa Chi nhánh T rung tâm  trọng tài; đăng ký hoạt động 
của Chi nhánh T rung tâm trọng tài khi thay đồi đ ịa điểm  đặt trụ  sở  sang 
tinh, thành phố trực thuộc trung ương khác

X
3404/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

116
Thay đôi nội dung Giây đăng ký hoạt động của T rung tâm trọng tài; thay 
đôi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại V iệt Nam

X 3404/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

117
Thay đối nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh T rung tâm  trọng 
tài khi thay đồi T rường chi nhánh, đ ịa điểm  đặt trụ sờ  cùa chi nhánh trong 
phạm  vi tinh, thành phố trực thuôc trung ương

X 3404/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

118

Đ ăng ký hoạt động Chi nhánh của Tố chức trọng tài nước ngoài tại Việt 
N am  sau khi được Bộ T ư  pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động 
Chi nhánh cùa Tồ chức trọng tài nước ngoài tại V iệt Nam  trong trường hợp 
chuyên đ ịa điểm  trụ sờ  sang  tình thành phố trực thuộc trung ương khác

X 3404/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

119 Cấp lại G iấy đăng ký hoạt động cùa T rung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung 
tâm  trọng tài, Chi nhánh cùa  Tổ chức trọng tài nước ngoài tại V iệt Nam X 3404/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

120 Chuyên đôi Văn phòng công chứng theo loại hình doanh nghiệp tư nhân 
thành Văn phòng công chứng theo loai hình công ty hơp danh X 3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

121 Thủ tục Bán Văn phòng công chứng theo loại hình doanh nghiệp tư nhân X 3406/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025



57

122
Thú tục Thay đôi nội dung đãng ký hoạt động của Vãn phòns cône chứng 
đươc bán

X 3406/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

123 Thủ tục công nhận tương đương đối với người được đào tạo nahề công 
chứng ờ  nước ngoài X

3406/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

124 Thù tục công nhận Đ iêu lệ của  Vãn phòng công chứng được thành lập 
trước ngáv 01/7/2025

X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

125 Thu tục Đăng ký tập sự  hành nghề công chúne X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

126
Thủ tục Đãng ký tập sự  lại hành nghê công chứng sau khi châm  dứt tập sự 
hành nghề công^chứn^

X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

127
Thù tục Thay đôi nơi tập sự  hành nghê công chứng từ  tô chức hành nghê 
công chứng này sang tồ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một 
tinh, thành phố trực thuộc T rung ương

X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

128
T hủ tục Thay đôi nơi tập sự  từ  tô chức hành nghề công chứng tại tinh, 
thành phố trực thuộc T rung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng 
tại tinh, thành phố trực thuộc T rung ương khác

X
3406/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

129 Thú tục Chấm  dứt tập sự  hành nghề công chứng X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

130 T hù tục Đăng ký tham dự kiềm  tra kết quà tập sự  hành nghề công chúng X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

131 Công nhận hoàn thành tập sự  hành nghề công chứng X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

132 Thù tục Bo nhiệm  C ông chứng  viên X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

133 Bố nhiệm  lại C ông chứng viên X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

134 Hợp nhất Văn phòng C ông chứng theo loại hình công ty hợp danh X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

135 Sáp nhập Văn phòng Công chứng theo loại hình công ty hợp danh X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

136
C huvên nhượng toàn bộ phần góp vốn cùa toàn bộ thành viên hợp danh cùa 
Văn phòng công chứng

X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

137 M iễn nhiệm  C ông chứng viên (trường hợp được m iễn nhiệm ) X
3406/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

138 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

139 Đãng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

140 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn Phòng công chứng X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

141
Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp 
nhập

X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

142
Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động cúa Văn phòng công chứng nhận 
chuvền nhương góp vốn

X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

143 C ấp lại Thé công chứng viên X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

144 C ấp Thẻ công chứng viên X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

145 Thu hồi T hé công chứng viên X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

146 T hành lập Văn phòng công chứng X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

147 Cấp lại G iấy đăng ký hoạt động cho Văn phòne  công chứng do bị mất. hóng X
3406/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

148 Đ ăng ký hoạt động cùa T rung tâm tư vấn pháp luật X
3402/Q Đ -U B N D  

nRày 30/6/2025

149 Đ ãng ký hoạt động cho chi nhánh cùa T rung tâm tư vấn pháp luật X
3402/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

150
Thay đổi nội dung đãng ký hoạt động cùa T rung tâm  tư  vấn pháp luật, chi 
nhánh

X
3402/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

151 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật X
3402/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

152 T hu hồi thè tu  vấn viên pháp luật X
3402/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025
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153 Cấp lại thé tư vấn viên pháp luật X
3402/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

154 Cấp C hứng chi hành nghề đấu giá X
3408/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

155 C ấp lại C hứng chi hành nghề đấu giá X
3408/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

156
Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động cùa Chi nhánh doanh nghiệp đâu giá 
tài săn

X
2268/Q Đ -U B N D  

n^ày 03/6/2025

157 Cấp lại G iấy đăng ký hoạt động cùa chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sàn X
2268/Q Đ -U B N D  

ngày 03/6/2025

158 Phê duyệt T rang thông tin đấu giá trực tuyến X
2268/Q Đ -U B N D  

ngày 03/6/2025

159 Đăng kv hoạt động của doanh nghiệp đấu g iá tài sàn X
2268/Q Đ -U B N D  

ngàv 03/6/2025

160 Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động cúa doanh nghiệp đấu g iá tài sàn X
2268/Q Đ -U B N D  

ngày 03/6/2025

161 Cấp lại giấy đăng kv hoạt động cúa doanh nghiệp đấu giá tài sản X
2268/Q Đ -U B N D  

ngày 03/6/2025

162 Đ ăng ký hoạt động cúa Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sán X
2268/Q Đ -U B N D  

ngàv 03/6/2025

163 Đăng ký tham  dự kiềm tra kết quả tập  sự  hành nghề đấu g iá X
2268/Q Đ -U B N D  

ngày 03/6/2025

164 Đ ãng ký hành nghề quản lý. thanh lý tài sán với tư cách cá nhân X
3398/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

165
Thay đôi thành viên hợp danh cúa công ty hợp danh hoặc thay đôi chủ 
doanh nghiệp tư nhân cùa doanh nghiệp quàn lý, thanh lý tài sàn

X
3398/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

166
Đăng ký hành nghê quàn lý, thanh lý tài sàn đôi với doanh nghiệp quàn lý, 
thanh lý tài sàn

X
3398/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

167
Cấp chứng chi hành nghề Q uản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, 
người có trình độ cừ nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có 
thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ  05 năm  trờ lèn

X
3398/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

168

C âp chứng chi hành nghê Q uản tài viên đôi với luật sư  nước ngoài đã được 
cấp G iấy phép hành nghề luật sư tại V iệt N am  theo quy định của pháp luật 
về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật 
về kiềm  toán

X
3398/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

169 C ấp lại chứng chi hành nghề Quản tài viên X
3398/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

170 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề cùa Q uán tài viên X
3398/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

171
Thay đôi tên, đ ịa chì trụ sờ, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện 
theo pháp luật, danh sách Q uàn tài viên hành nghề trong doanh nghiệp quàn 
lý, thanh lý tài san

X
3398/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

172 Đ ăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc X
2105/Q Đ -U B N D  

ngày 13/6/2024

173

Đ ăng ký hoạt động T rung tâm  hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư 
pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động T rung tâm  hòa giãi 
thương mại khi thay đồi đ ịa  chi trụ sờ  cùa T rung tâm hòa giài thương mại 
từ  tinh, thành phố trự thuộc T rung ương này sang tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương khác

X 2105/Q Đ -U B N D  
ngày 13/6/2024

174 Thay đôi tên gọi trong G iấy đăng ký hoạt động cùa T rung tâm hòa giài 
thương mại. X 2105/Q Đ -U B N D  

ngày 13/6/2024

175 Đăng ký hoạt động cúa Chi nhánh T rung tâm hòa giải thương mại. X 2105/Q Đ -U B N D  
ngày 13/6/2024

176
C âp lại G iây đãng ký hoạt động T rung tâm hòa giải thương mại. chi nhánh 
Trung tâm hòa giài thương mại, G iấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ 
chức hòa giải thương mại nước ngoài tai Viêt Nam .

X 2105/Q Đ -U B N D  
ngày 13/6/2024

177 Châm  dứt hoạt động T rung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp 
T rung tâm hòa giài thương mai tư chấm  dứt hoat động. X 2105/Q Đ -U B N D  

ngày 13/6/2024

178

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tồ chức hoà giài thường mại nước ngoài 
tại V iệt N am  sau khi đuợc Bộ tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký 
hoạt động cùa chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt 
Nam  khi thay đồi đ ịa chi trụ  sờ  từ  tỉnh, thành phố trực thuộc T rung ương 
này sang tinh thành phố trưc thuôc Trung ương khác.

X 2105/Q Đ -U B N D  
ngày 13/6/2024

179 Thay đôi tên gọi, T rường chi nhánh trong giấy đăng ký hoạt động cùa chi 
nhánh cùa tô chức hòa giải thương mai nước ngoài tai V iêt Nam X 2105/Q Đ -U B N D  

ngày 13/6/2024


